
Biểu mẫu số 51

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.080.512  18.172.931  164%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11.080.512  12.797.770  115%

I Chi đầu tư phát triển 2.866.350    4.410.836    154%

1 Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực 2.866.350    4.010.931    140%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 

- Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề 316.100       623.275       197%

- Chi Khoa học và công nghệ 11.700         32.379         277%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 546.697       306.246       56%

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.380.000    1.422.020    103%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức 

kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định 

của pháp luật 3.349           

3 Chi đầu tư phát triển khác -               396.556       

II Chi trả nợ lãi vay theo quy định 300              

III Chi thường xuyên 7.613.338    8.127.440    107%

Trong đó:

1 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 3.322.431    3.320.884    100%

2 Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 28.000         21.132         75%

IV Chi cho vay 4.400           

V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2.000           2.000           100%

VI Dự phòng ngân sách 209.077       -               0%

VII Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 204.195       

VIII Chi các chương trình mục tiêu 185.252       252.331       136%

1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 185.252       135.294       

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới -               115.012       

3 Chương trình mục tiêu văn hóa -               2.025           

IX Các nhiệm vụ chi khác 763              

B CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU 5.248.645    

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Kèm theo Nghị quyết số 374/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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